
 
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

Số:               /TB-SYT                Bình Phước, ngày       tháng 4  năm 2024            

 

 

THÔNG BÁO 

Xe cứu thương đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước  

(Cập nhật ngày 16/4/2024) 

 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh  

Vừa qua, Sở Y tế nhận được báo cáo số lượng xe cứu thương của Bệnh viện 

Đa khoa cao su Phú Riềng, Bệnh viện Đa khoa cao su Lộc Ninh, Bệnh viện cao su 

Đồng Phú. 

Sở Y tế thông báo xe cứu thương đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước theo danh sách đính kèm. 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được 

biết./. 

 

 
   Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công An tỉnh (để biết); 

- Sở Giao thông vận tải (để biết); 

- Đài Phát thanh TH&Báo BP (để biết); 

- Các cơ sở y tế (để biết); 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Các Phòng chức năng SYT; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV (T17.4). 
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Danh sách thông tin xe cứu thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày       /4/2024 của Sở Y tế Bình Phước) 

 

STT Tên đơn vi 

Tổng số xe 

cứu 

thương 

Biển kiểm soát Ghi chú 

1. Cơ sở tư nhân 

1 

Cơ sở dịch vụ cấp cứu, vận 

chuyển người bệnh Hùng Nga 

115 

7 

93B-01218 

93B-01239 

93B-01249 

93A-04838 

93B-01212 

93A-01845 

93B-00312 

Số giấy phép đã cấp 

254/BP-GPHĐ ngày 

26/6/2014 

2 

Dịch vụ cấp cứu, vận chuyển 

người bệnh Phòng khám đa 

khoa Bình Long 

2 
93B-01248 

93A-00460 

Số giấy phép đã cấp 

248/BP-GPHĐ ngày 

17/11/2021 

3 

Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ 

vận chuyển người bệnh trong 

nước 115 Hồng Hải trực thuộc 

Công ty TNHH MTV 115 

Hồng Hải 

2 
09B-010.61 

93B-007.36 

Số giấy phép đã cấp 

375/BP-GPHĐ ngày 

18/01/2024 

4 
Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình 

Phước 
2 

93A 006.93 

93A 006.94 

  

  

5 
Phòng khám đa khoa Bình 

Long 
2 

93B-01248 

93A-00460 

  

  

2. Cơ sở công lập 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 7 

93A-00424   

  

  

  

  

  

  

93A-00465 

93A-00468 

93A-00469 

93A-00467 

93A-00460 

93A-00470 

2 TTYT huyện Hớn Quản 2 

93M-00143 
  

  

  

  

93A-00378 

93A-00436 

3 TTYT TP Đồng Xoài 1 93A-00410 
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4 TTYT huyện Bù Đốp 1 93A-00425 
 

5 TTYT TX Phước Long 5 

93A-00429 

01 sử dụng cho phòng 

chống dịch 

93B-01211 

93B-01237 

93A-00295 

93A-00308 

6 TTYT huyện Phú Riềng 1 93A-00413   

7 TTYT huyện Bù Gia Mập 2 
93A-00209   

  93A-00247 

8 TTYT huyện Bù Đăng 3 

93A-00414 93A-004.14 Ngân hàng 

thương mại 

Viettinbank tài trợ 
93A-002.81 

93A-002.61 

9 TTYT TX Bình Long 2 
93A-00269   

  
93B-01234 

10 TTYT huyện Lộc Ninh 5 

93A - 0608 

 

93A – 00174 

93A – 00164 

93A – 00463 

93A – 00193 

11 TTYT huyện Đồng Phú 3 

93A- 00442   

  

  

93A-00007 

93A - 00171 

12 TTYT TX Chơn Thành 1 93A-00418   

13 
Bệnh viện Đa khoa Cao Su 

Phú Riềng 
1 

93A-05260 

  

14 
Bệnh viện Đa khoa cao su 

Lộc Ninh  
1 93A-00655 

  

  

15 
Bệnh viện Đa khoa Cao su 

Bình Long 
3 

93H-4791 

  
93A-0565 

93B-01345 

16 
Ban Bảo vệ chăm sóc sức 

khỏe cán bộ tỉnh 
2 

93A 00271   

  

  93A 00412 

93A 00271 

17 BV Y học cổ truyền tỉnh 1 93A-00291   
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